
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 1,208,710-          
01/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/04/2025 (112p) 224,000
01/04 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
01/04 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
01/04 Bầu kg 20 6,000 120,000
01/04 Chuối 50,000
02/04 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000
03/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/04/2025 (103p) 206,000
03/04 Gà kg 15 50,000 750,000
03/04 Bí đao kg 10 5,000 50,000
03/04 Đậu đũa kg 7 7,000 49,000
03/04 Chuối 50,000
04/04 Nhóm Hand CMTX T4 500,000
04/04 Chị Ngọc Trang CMTX T4 3,000,000
04/04 MTQ có số GD 374575.040425.235517 ủng hộ KTX 50,000
05/04 MTQ có số GD 0374484545 ủng hộ KTX 200,000
05/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/04/2025 (116p) 232,000
05/04 Cá biển kg 15 50,000 750,000
05/04 Bắp cải kg 10 6,000 60,000
05/04 Đậu bắp kg 5 10,000 50,000
05/04 Chuối 50,000
07/04 MTQ có số GD 764050.070425.120814 ủng hộ KTX 7,000,000
08/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/04/2025 (110p) 220,000
08/04 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
08/04 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
08/04 Trứng kg 50 2,500 125,000
08/04 Bầu kg 20 6,000 120,000
08/04 Chuối 50,000
09/04 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 500,000
10/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/04/2025 (115p) 230,000
10/04 Gà kg 15 50,000 750,000
10/04 Bí đao kg 10 6,000 60,000
10/04 Bắp cải kg 10 6,000 60,000
10/04 Dưa hấu kg 15 5,000 75,000
10/04 Điện 431,000
10/04 Nước 198,000
11/04 MTQ ẩn danh CMTX T4 2,000,000
12/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/04/2025 (101p) 202,000
12/04 Vịt kg 12 70,000 840,000
12/04 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
12/04 Dưa leo kg 20 5,000 100,000
12/04 Chuối 50,000
15/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/04/2025 (120p) 240,000
15/04 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
15/04 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
15/04 Trứng 50 2,500 125,000
15/04 Đậu bắp kg 5 10,000 50,000
15/04 Bí đao kg 10 5,000 50,000
15/04 Chuối 50,000
17/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/04/2025 (121p) 242,000
17/04 Thịt gà kg 15 50,000 750,000
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17/04 Sả kg 0.5 20,000 10,000
17/04 Ớt kg 0.5 20,000 10,000
17/04 Bí đỏ kg 10 5,000 50,000
17/04 Dưa leo kg 10 5,000 50,000
17/04 Chuối 50,000
17/04 Hành kg 1 20,000 20,000
19/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/04/2025 (109p) 218,000
19/04 Vịt kg 12 70,000 840,000
19/04 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
19/04 Chuối 50,000
19/04 Đậu đũa kg 7 5,000 50,000
22/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/04/2025 (113p) 226,000
22/04 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
22/04 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
22/04 Nước suối 5 Nước + bình 215,000
22/04 Trứng kg 100 2,500 250,000
22/04 Bầu kg 10 5,000 50,000
22/04 Bí đỏ kg 10 5,000 50,000
22/04 Dưa hấu kg 10 7,000 70,000
22/04 Anh Lam Quang Khai ủng hộ KTX 2,000,000
24/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/04/2025 (115p) 230,000
24/04 Thịt vịt kg 12 70,000 840,000
24/04 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
24/04 Cà phổi kg 10 6,000 60,000
24/04 Đậu bắp kg 5 10,000 50,000
24/04 Chuối 50,000
26/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/04/2025 (101p) 202,000
26/04 Cá biển kg 15 50,000 750,000
26/04 Bắp cải kg 10 5,000 50,000
26/04 Dưa leo kg 10 5,000 50,000
26/04 Chuối 50,000
29/04 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/04/2025 (90p) 180,000
29/04 Thịt kg 10 100,000 1,000,000
29/04 Bí đao kg 10 5,000 50,000
29/04 Tôm khô kg 1 500,000 500,000
29/04 Chuối 50,000
29/04 Chi lương Chị Kim Quyên tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
29/04 Chi lương chị Thúy Hòa tháng          1.0 2,500,000 2,500,000
29/04 Chi lương chị Trần Thị Bình tháng          1.0 1,500,000 1,500,000

TỔNG CỘNG 48,102,000      24,758,000        

DƯ CUỐI KỲ 22,135,290        
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